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BÀI 5: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Mô tả được sơ lược các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thuỷ.
- Trình bày được những nét chính vê' đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của xã hội nguyên thuỷ.
- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thuỷ cũng như xã hội loài người.
- Nêu được đôi nét vê' đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập làm việc để giải quyết vấn đề bài học, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: trình bày được vấn đề trước tập thể lớp, có trách nhiệm trong hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tiếp nhận thông tin và đánh giá, nhận xét nội dung bài học, suy nghĩ đưa ra các ý kiến giải quyết yêu cầu của nhiệm vụ học tập.
b. Năng lực đặc thù
- Tìm hiểu lịch sử: Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy. Trình bày được những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội nguyên thủy. Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam
- Nhận thức và tư duy lịch sử: Đánh giá được vai trò lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như xã hội loài người
- Vận dụng KT- KN đã học: Nắm được các khái niệm lịch sử “Vượn cổ”, “Người tối cổ”, “Người tinh khôn”…
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Bồi dưỡng lòng tự hào về cội nguồn dân tộc.

- Chăm chỉ:Cố gắng vươn lên trong học tập, thích đọc sách, báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng hiểu biết. Tinh thần sáng tạo trong lao động
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm biết trân trọng những thành tựu của lớp người đi trước đã cải tạo con người cải tạo thiên nhiên, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng phong phú và tốt đẹp. Phối hợp cùng các bạn trong lớp hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo án biên soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
- Bản đồ treo tường các di chỉ thời đại đồ đá và đổng ở Việt Nam.
- Một số tranh ảnh vẽ công cụ, đó trang sức, ... của người nguyên thuỷ.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1:  KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ


- GV sử dụng hình 1 trong SGK hoặc bất cứ bức tranh, công cụ lao động,... của người nguyên thuỷ nào khác, với mục đích là gợi sự tò mò, mong muốn tìm hiểu về đời sổng của người nguyên thuỷ của HS. GV dẫn dắt đề HS thấy cái hay, cái giá trị thông qua quan sát bức tranh hoặc những vật dụng này đổng thời để chứng minh ngược lại với những quan niệm cho rằng người nguyên thuỷ chỉ biết “ăn lông, ở lỗ, ăn sống, nuốt tươi’.’..
* HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ GV giao; ghi sản phẩm vào giấy.

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Sau khi HS có sản phẩm, GV gọi HS trình bày sản phẩm của mình. 

- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

* Kết luận, nhận định:  dẫn dắt vào bài mới. 

Đến thời kì người tinh khôn, con người có những tiến bộ vượt bậc, vậy sự tiến bộ về công cụ lao động, tổ chức xã hội của con người, những thay đổi trong xã hội nguyên thủy đã diễn ra như thế nào sẽ được làm sáng tỏ trong bài học.

2. HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy  
a. Mục tiêu
- Xã hội nguyên thủy đã trải qua 2 giai đoạn phát triển: bầy người nguyên thủy và công xã thị tộc.

- Biết được đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của Người tối cổ và người tinh khôn.

b. Tổ chức thực hiện

* Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS đọc nội dung thông tin SGK, thảo luận nhóm (4 nhóm để hoàn thành phiếu học tập và trả lời câu hỏi:

- Xã hội nguyên thủy đã trải qua các giai đoạn phát triển nào?

- Em hãy chỉ ra điểm tiến bộ người tinh khôn so với người tối cổ?
Phiếu học tập số 1
	
	Bầy người nguyên thủy
	Công xã thị tộc

	Dạng người
	
	

	Đời sống vật chất
	
	

	Tổ chức xã hội
	
	

	Đời sống tinh thần
	
	


* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao; ghi sản phẩm vào giấy.

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Sau khi HS có sản phẩm, GV gọi HS trình bày sản phẩm của mình. 

- HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

- GV quan sát, hỗ trợ HS

- Dự kiến sản phẩm: 

	
	Bầy người nguyên thủy
	Công xã thị tộc

	Dạng người
	Người tối cổ
	Người tinh khôn (3 chủng tộc: da vàng, da trắng, da đen)

	Đời sống vật chất
	Đời sống vật chất: Sống trong hang, động, dựa vào săn bắt và hái lượm
	Biết trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải và làm đồ gốm

	Tổ chức xã hội
	Là tổ chức xã hội sơ khai đầu tiên của loài người, có người đứng đầu, có sự phân công lao động giữa nam và nữ,...
	Công xã thị tộc gồm 2-3 thế hệ, có cùng dòng máu, làm chung và hưởng chung

	Đời sống tinh thần
	Biết làm đồ trang sức, vẽ tranh trên vách đá…
	Biết làm đồ trang sức tinh tế hơn, làm tượng bằng đá hoặc đất nung…có tục chôn người chết và đời sống tâm linh


GV: Yêu cầu HS quan sát H 2 SGK, hoạt động cặp đôi và trả lời câu hỏi:
Em hãy nêu vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người Nguyên thủy?

- Nhờ quá trình lao động người nguyên thủy dần biến đổi trở thành người hiện đại.

- Nhờ lao động con người đã từng bước tự cải biến, hoàn thiện mình và làm cho đời sống ngày càng phong phú hơn.

* Nhận định, đánh giá.
GV đánh giá tinh thần, thái độ học tập của HS; đánh giá kết quả hoạt động, sản phẩm của HS và chốt lại nội dung.

- Chốt kiến thức: Phiếu học tập của HS.
Hoạt động 2.2. Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.  
a. Mục tiêu:

HS hiểu được đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thuỷ trên đất nước Việt Nam
b. Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ
Đọc thông tin mục 2, quan sát SGK Hình 3,4,5, chiếu hình ảnh rìu đá Núi Đọ và Bắc Sơn, thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi:

- Quan sát kênh hình mục 2 và đọc thông tin SGK em hãy kể các công cụ lao động và vũ khí của người Nguyên thủy trên đất nước Việt Nam?

- Em nhận thấy kỹ thuật chế tác công cụ Bắc Sơn có điểm gì tiến bộ hơn so với Núi Đọ?
- Cho biết những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta?

* Thực hiện nhiệm vụ.

- HS suy nghĩ, thảo luận thực hiện nhiệm vụ GV giao; ghi sản phẩm vào bảng nhóm.

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Sau khi các nhóm có sản phẩm, GV gọi đại diện nhóm trình bày sản phẩm của mình. 

- Các nhóm HS khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa sản phẩm giúp bạn và sản phẩm của cá nhân.

- GV quan sát, hỗ trợ HS.

- Dự kiến sản phẩm: 

- Người nguyên thuỷ biết mài đá, tạo thành nhiều công cụ: rìu, chày, cuốc đá,...; dùng tre, gỗ, xương, sừng tê’ làm mũi tên, mũi lao,...
- Rìu đá Bắc Sơn được mài sắc, nhọn hơn ...

* Kết luận, nhận định, đánh giá:

GV đánh giá tinh thần, thái độ học tập của HS; đánh giá kết quả hoạt động, sản phẩm của HS và chốt lại nội dung.
	- Người nguyên thủy đã biết mài đá, tạo ra nhiều công cụ khác nhau (rìu, bôn, chày, ..), vũ khí ( mũi tên, mũi lao), đồ gốm.

- Đời sống vật chất:

+ Sống trong các hang động, mái đá hoặc các túp lều lợp bằng cỏ khô.

+ Họ biết trồng trọt và chăn nuôi

+ Họ biết chế tạo công cụ lao động và vũ khí

- Đời sống tinh thần: Họ biết làm đồ trang sức, các ngôi mộ táng có chôn theo công cụ lao động và đồ trang sức.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP  
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới về xã hội nguyên thủy.
b. Tổ chức thực hiên:
* Chuyển giao nhiệm vụ

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, HS chủ yếu làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Bài tập 1: Học sinh chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Xã hội nguyên thủy đã trải qua những giai đoạn phát triển nào?
A. Bầy người nguyên thủy, công xã thị tộc, bộ lạc.
B. Bầy người nguyên thủy, Người tinh khôn
C. Bầy người nguyên thủy, Người tối cổ
D. Bầy người nguyên thủy, công xã thị tộc

Câu 2: Trong giai đoạn công xã thị tộc, người nguyên thủy đã biết?
A. Ghè đẽo đá thô sơ làm công cụ lao động
B. Chế tác công cụ lao động bằng kim loại
C. Chọn những hòn đá vừa tay cầm để làm công cụ
D. Mài đá thành công cụ lao động sắc bén.
Câu 3: Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là
A. sống thành bầy, khoảng vài chục người sống trong các hang động mái đá

B. sống quần tụ trong các thị tộc gồm 2,3 thế hệ
C. sống thành gia đình riêng lẻ, gồm vợ chồng và các con
D. sống thành từng bầy riêng lẻ, lang thang trong rừng rậm
Bài tập 2: Học sinh chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Câu 8: Theo Ăng-ghen “…….(1) đã sáng tạo ra bản thân con người”

           A. Ngôn ngữ      B. Thần thánh       C. Lao động          D. Tự nhiên


Câu 2: Phát minh nào của Người tối cổ đã ghi dấu ấn lớn trong thời nguyên thủy?
A. giữ lửa trong tự nhiên.             B. giữ lửa và tạo ra lửa.
C. Chế tạo công cụ bằng đá.        D. ghè đẽo công cụ bằng đá thật sắc.
Câu 3: Bước tiến quan trọng nhất trong thời đá mới giúp nâng cao chất lượng cuộc sốngcủa con người là

A. chế tạo cung tên và săn bắn.             B. trồng trọt và chăn nuôi.

C. cư trú theo kiểu “nhà cửa”.               D. làm đồ gốm và đồ trang sức.
* Thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ, thực hiện nhiệm vụ GV giao; hoàn thành Phiếu học tập.

- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.

* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Sau khi HS có sản phẩm, GV yêu cầu HS kiểm tra chéo Phiếu học tập của nhau.

- GV công bố đáp án.

          - Sản phẩm: Bài tập 1:  1 – D, 2 – D, 3 – B

                     Bài tập 2:  1 – C, 2 – B, 3 – B
* Kết luận, nhận định, đánh giá:

GV đánh giá tinh thần, thái độ học tập của HS; đánh giá kết quả hoạt động, sản phẩm của HS và chốt lại nội dung.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Tổ chức thực hiên: GV tổ chức cho HS tìm tòi nghiên cứu tài liệu ở nhà hoàn thành bài tập.
* Chuyển giao nhiệm vụ.
Bài tập 1: sử dụng phiếu học tập số 2 (câu hỏi 3 SGK trang 23)
- Sản phẩm: Thẩm khuyên, Thẩm Hai, Sơn Vi, Hòa Bình, Lung Leng, An Khê ....
- Phân bố nhiều nơi trên đất nước ta điều đó chứng tỏ người nguyên thủy sống khắp trên đất nước ta.
Bài tập 2: Hãy sưu tầm những hình ảnh về công cụ lao động, vũ khí, đồ dùng bằng đồng, sắt của người nguyên thủy trên đất nước ta.
- Sản phẩm:  học sinh chụp ảnh hoặc ảnh sưu tầm vòng đeo tay, dáo, mác, nỏ, nồi đồng, cuốc đồng, lưỡi cày bằng sắt...

 * Thực hiện nhiệm vụ và báo cáo.

- Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/ hoạt động giáo dục của giáo viên.  
* Kết luận, nhận định, đánh giá:

- GV đánh giá tinh thần, thái độ học tập của HS; đánh giá kết quả hoạt động, sản phẩm của HS.
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